
 

                                                                                                             Biểu mẫu 06 

UBND HUYỆN ĐĂK SONG  

TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM  

Số: 02 /TB-NBK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Nam Bình, ngày 15 tháng 9 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, học kỳ 2 

 năm học  2022-2023   

STT Nội dung 
Tổng 

số 

Chia ra theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

I Tổng số học sinh 825 151 179 150 149 196 

II 
Số học sinh học 2 

buổi/ngày 
480 151 179 150 0 0 

III 
Số học sinh chia theo năng 

lực, phẩm chất 
825 151 179 150 149 196 

    1 
Tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

61,4% 

507 

 

69% 

104 

 

60,3% 

108 

73,3% 

110 

43% 

64 

61,7% 

121 

2 
 Đạt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

38,4% 

317  

30,3% 

46 

39,7% 

71 

  26,7% 

40 

 57 % 

85 

38,3% 

75 

3 
Cần cố gắng 

(tỷ lệ so với tổng số) 

0,2% 

1 

0,7% 

01 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

IV 
Số học sinh chia theo kết 

quả học tập 
825 151 179 150 149 196 

1 
Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

53,9% 

446  

61% 

92 

59,2% 

106 

62% 

93 

26,2% 

39 

43,9% 

86 

2 
Hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

42,4% 

351  

36,4% 

55 

40,8% 

73 

38% 

    57 

73,8% 

110 

56,1% 

110 

3 Chưa hoàn thành 0,5% 2,6% 0 0 0 0 



(tỷ lệ so với tổng số)    4 4 

                                                                             Thủ trưởng đơn vị 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


